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TP. Hồ Chí Minh – Năm 2026

Yêu cầu trình bày chung của thuyết minh:
(1) Đồ án cần trình bày thống nhất về font chữ, cỡ chữ, giãn dòng, căn lề, đánh số trang, đánh số chương mục, bảng biểu và hình vẽ.
(2) Các trang của thuyết minh phải được đánh số thứ tự
(3) Các tiêu đề chương, mục và tiểu mục nên được định dạng bằng Heading trong Word để thống nhất bố cục và tạo mục lục tự động. Mục lục cần có dấu chấm dẫn, số trang căn đều và hiển thị đúng các cấp mục cần thiết.
(4) Mỗi chương mới phải bắt đầu ở trang mới. Khi in hai mặt, chương mới nên bắt đầu ở trang lẻ để nằm ở mặt trên của tờ giấy khi in.
(5) Bảng biểu và hình vẽ cần được đánh số theo chương, có tên rõ ràng. Tên bảng đặt phía trên bảng, tên hình đặt phía dưới hình. Header của bảng cần được tô đậm để phân biệt với nội dung. Hình ảnh và bản vẽ phải rõ, đúng nội dung đang trình bày.
(6) Các công thức tính toán cần trình bày rõ ràng, có giải thích đầy đủ ý nghĩa biến, đại lượng và đơn vị. Khi sử dụng hệ số, thông số vật liệu, tiêu chuẩn hoặc định mức, cần nêu rõ cơ sở lựa chọn.


MỤC LỤC

Mục lục phải thể hiện rõ cấu trúc phân cấp của đồ án, giúp người đọc nhận biết được mối quan hệ giữa chương, mục, tiểu mục và các nội dung chi tiết. Khi soạn thảo trên Word, nên sử dụng các cấp Heading để tạo mục lục tự động, vì Word cho phép tùy chỉnh số cấp hiển thị, căn số trang, kiểu dấu dẫn và định dạng từng cấp mục lục.


DANH MỤC BẢNG BIỂU

Danh mục bảng biểu được trình bày thành một mục riêng sau phần Mục lục. Tiêu đề viết in hoa toàn bộ, căn giữa, định dạng nổi bật và thống nhất với các danh mục khác trong đồ án. 
Danh mục bảng biểu phải liệt kê đầy đủ tất cả các bảng được sử dụng trong nội dung đồ án. Mỗi bảng trong phần nội dung phải có tên bảng và số thứ tự rõ ràng. Số bảng nên được đánh theo chương.


DANH MỤC HÌNH ẢNH

Danh mục hình ảnh được trình bày thành một mục riêng sau phần danh mục bảng biểu. Tiêu đề viết in hoa toàn bộ, căn giữa, định dạng nổi bật và thống nhất với các danh mục khác trong đồ án. Tương tự như Danh mục bảng biểu, Danh mục hình ảnh phải liệt kê đầy đủ tất cả các hình được sử dụng trong nội dung đồ án. Mỗi hình trong phần nội dung phải có tên hình và số thứ tự rõ ràng. Số hình nên được đánh theo chương.


[bookmark: _Toc91534535]CHƯƠNG 1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Sinh viên trình bày các nhóm văn bản pháp lý sau:
1. Văn bản pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng 
· Luật Xây dựng và các luật sửa đổi, bổ sung. 
· Các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng. 
2. Văn bản về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
· Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 
· Các thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 
3. Văn bản về định mức xây dựng 
· Các thông tư công bố định mức dự toán xây dựng. 
· Các định mức chuyên ngành (nếu có). 
4. Văn bản về đơn giá nhân công xây dựng 
· Quyết định công bố đơn giá nhân công của địa phương. 
· Văn bản hướng dẫn xác định chi phí nhân công xây dựng. 
5. Văn bản về giá ca máy và thiết bị thi công 
· Quyết định công bố giá ca máy của địa phương. 
· Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công. 
6. Văn bản về giá vật liệu xây dựng 
· Công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng. 
· Báo giá của nhà cung cấp (khi được phép sử dụng). 
7. Hồ sơ thiết kế làm căn cứ lập dự toán 
· Bản vẽ kiến trúc. 
· Bản vẽ kết cấu. 
· Bản vẽ điện, nước và các hệ thống kỹ thuật khác. 
· Thuyết minh thiết kế.
8. Các tài liệu kỹ thuật liên quan 
· Chỉ dẫn kỹ thuật. 
· Tiêu chuẩn áp dụng.
· Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình.

3

CHƯƠNG 2. BẢNG CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG

Sinh viên thực hiện bóc tách khối lượng các công tác xây dựng dựa trên hồ sơ thiết kế được giao. Việc bóc tách phải tuân thủ trình tự thi công thực tế của công trình nhằm đảm bảo tính logic, đầy đủ và thuận tiện cho quá trình kiểm tra, đối chiếu.
Các công tác xây dựng cần được sắp xếp theo trình tự từ phần ngầm đến phần thân và phần mái. 
Thông thường, trình tự bóc tách gồm: công tác đất, móng, kết cấu phần ngầm, kết cấu phần thân, kết cấu phần mái, xây, trát, lát, ốp, sơn và các công tác hoàn thiện khác. 
Đối với các công trình có nhiều hạng mục, sinh viên cần bóc tách và tổng hợp khối lượng riêng cho từng hạng mục công trình.
Toàn bộ quá trình tính toán khối lượng phải được trình bày chi tiết trong Phụ lục Bóc tách khối lượng. Các công tác có liên quan đến cốt thép phải thể hiện đầy đủ khối lượng thép theo từng chủng loại, đường kính và vị trí sử dụng. Phụ lục này là cơ sở để kiểm tra tính chính xác của khối lượng được sử dụng trong dự toán.
Sau khi xác định khối lượng, sinh viên tiến hành tra mã hiệu công tác theo hệ thống định mức xây dựng hiện hành. Mỗi công tác phải được gắn đúng mã hiệu tương ứng với nội dung công việc, điều kiện thi công và đơn vị tính quy định.
Kết quả cuối cùng được tổng hợp và trình bày trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng. Bảng này bao gồm các thông tin chính như: ký hiệu bản vẽ, mã hiệu công tác, danh mục công tác, đơn vị tính, khối lượng, đơn giá và thành tiền. Đây là cơ sở để lập các bảng tổng hợp vật liệu, nhân công, máy thi công và dự toán hạng mục ở các chương tiếp theo.
Bảng 1 trình bày kết quả tính toán chi tiết khối lượng công tác xây dựng.

Bảng 1. Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng
	STT
	Ký hiệu bản vẽ
	Mã hiệu công tác
	Danh mục công tác
	Đơn vị
	Khối lượng toàn bộ
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	
	
	
	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công

	1
	 
	AF.11110
	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30
	m3
	12.0000
	921,034
	268,595
	55,239
	11,052,408
	3,223,140
	662,868

	2
	 
	AK.11310
	Lợp mái ngói 75 v/m2, chiều cao ≤4 m, XM PCB40
	100m2
	20.0000
	50,111,790
	4,279,455
	9,519
	1,002,235,800
	85,589,100
	190,380






CHƯƠNG 3. HAO PHÍ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Sau khi hoàn thành công tác bóc tách khối lượng và xác định mã hiệu công tác, sinh viên tiến hành tra cứu định mức xây dựng để xác định hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công cho từng công tác xây dựng.
Hao phí vật liệu là lượng vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác theo quy định của định mức xây dựng. Hao phí nhân công là số ngày công lao động cần thiết để thực hiện một đơn vị công tác. Hao phí máy thi công là số ca máy cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc tương ứng.
Sinh viên cần tra cứu đầy đủ thành phần hao phí của từng mã hiệu công tác từ hệ thống định mức xây dựng hiện hành. Trường hợp công tác có nhiều loại vật liệu, nhân công hoặc máy thi công tham gia thì phải liệt kê đầy đủ từng thành phần hao phí theo định mức quy định.
Kết quả tra cứu định mức được trình bày theo từng mã hiệu công tác, bao gồm tên công tác, đơn vị tính và các thành phần hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công tương ứng. Đây là cơ sở để tổng hợp nhu cầu vật liệu, nhân công và máy thi công cho toàn bộ công trình trong các chương tiếp theo.
Các bảng hao phí cần được trình bày rõ ràng, thống nhất và bảo đảm khả năng kiểm tra, đối chiếu với định mức xây dựng được sử dụng trong đồ án.
Bảng 2 trình bày hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công cho các công tác xây dựng.



Bảng 2. Hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công
	STT
	Mã hiệu
	Tên công tác
	Đơn vị
	Khối lượng
	Mức hao phí
	Khối lượng hao phí

	
	
	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công

	1
	AF.11110
	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30
	m3
	12.0000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	V02470
	 - Xi măng PCB30
	kg
	 
	197.8250
	 
	 
	2,373.9000
	 
	 

	 
	V00112
	 - Cát vàng
	m3
	 
	0.5730
	 
	 
	6.8757
	 
	 

	 
	V05209
	 - Đá 4x6
	m3
	 
	0.9287
	 
	 
	11.1438
	 
	 

	 
	V00494
	 - Nước
	lít
	 
	166.0500
	 
	 
	1,992.6000
	 
	 

	 
	 
	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	N0028
	  - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 2
	công
	 
	 
	1.0700
	 
	 
	12.8400
	 

	 
	 
	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	M112.1101
	 - Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW
	ca
	 
	 
	 
	0.0890
	 
	 
	1.0680

	 
	M104.0102
	 - Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít
	ca
	 
	 
	 
	0.0950
	 
	 
	1.1400

	2
	AK.11310
	Lợp mái ngói 75 v/m2, chiều cao ≤4 m, XM PCB40
	100m2
	20.0000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	V05182
	 - Gạch chỉ 6,5x10,5x22cm
	viên
	 
	62.0000
	 
	 
	1,240.0000
	 
	 

	 
	V08770
	 - Xi măng PCB40
	kg
	 
	60.7200
	 
	 
	1,214.4000
	 
	 

	 
	V85971
	 - Cát mịn ML=1,5÷2,0
	m3
	 
	0.2737
	 
	 
	5.4740
	 
	 

	 
	V00494
	 - Nước
	lít
	 
	63.2500
	 
	 
	1,265.0000
	 
	 

	 
	V00774
	 - Đinh 6cm
	kg
	 
	7.0000
	 
	 
	140.0000
	 
	 

	 
	V08521
	 - Litô
	m3
	 
	0.7500
	 
	 
	15.0000
	 
	 

	 
	V13467
	 - Ngói 75 viên/m2
	viên
	 
	7,725.0000
	 
	 
	154,500.0000
	 
	 

	 
	V00484
	 - Ngói bò
	viên
	 
	27.0000
	 
	 
	540.0000
	 
	 

	 
	 
	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	N0015
	  - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2
	công
	 
	 
	15.5900
	 
	 
	311.8000
	 

	 
	 
	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	M104.0202
	 - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít
	ca
	 
	 
	 
	0.0320
	 
	 
	0.6400






CHƯƠNG 4. BẢNG TỔNG HỢP VẬT LIỆU

Sau khi xác định hao phí vật liệu cho từng công tác xây dựng, sinh viên tiến hành tổng hợp nhu cầu vật liệu cho toàn bộ hạng mục hoặc công trình. Việc tổng hợp nhằm xác định tổng khối lượng của từng loại vật liệu cần sử dụng, làm cơ sở tính toán chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng.
Các loại vật liệu giống nhau xuất hiện ở nhiều công tác khác nhau phải được cộng gộp để xác định tổng nhu cầu sử dụng. Sinh viên cần kiểm tra sự thống nhất về tên vật liệu, quy cách, đơn vị tính và mã vật tư trước khi thực hiện tổng hợp nhằm tránh trùng lặp hoặc sai lệch khối lượng.
Đối với mỗi loại vật liệu, sinh viên cần xác định nguồn thông tin giá vật liệu được sử dụng trong đồ án. Giá vật liệu có thể được tham khảo từ công bố giá vật liệu xây dựng của địa phương, báo giá của nhà cung cấp hoặc các nguồn thông tin hợp pháp khác theo hướng dẫn của giảng viên. Toàn bộ tài liệu chứng minh giá vật liệu phải được trình bày trong phần Phụ lục Giá vật tư.
Kết quả được trình bày trong Bảng tổng hợp vật liệu, bao gồm các thông tin chính như: mã hiệu vật tư, tên vật tư, đơn vị tính, nguồn mua, tổng khối lượng, giá hiện tại và thành tiền. Tổng chi phí vật liệu của hạng mục được xác định bằng tổng thành tiền của tất cả các loại vật liệu trong bảng tổng hợp.
Bảng 3 trình bày tổng hợp chi phí vật liệu của hạng mục công trình.
Bảng 3. Tổng hợp vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: đồng

	STT
	Mã hiệu
	Tên vật tư
	Đơn vị
	Nguồn mua
	Khối lượng
	Đơn giá vật tư
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	V85971
	Cát mịn ML=1,5÷2,0
	m3
	 
	5.4740
	250,000
	1,368,500
	

	2
	V00112
	Cát vàng
	m3
	 
	6.8757
	300,000
	2,062,710
	

	3
	V05209
	Đá 4x6
	m3
	 
	11.1438
	440,000
	4,903,272
	

	4
	V00774
	Đinh 6cm
	kg
	 
	140.0000
	20,000
	2,800,000
	

	5
	V05182
	Gạch chỉ 6,5x10,5x22cm
	viên
	 
	1,240.0000
	850
	1,054,000
	

	6
	V08521
	Litô
	m3
	 
	15.0000
	5,000,000
	75,000,000
	

	7
	V13467
	Ngói 75 viên/m2
	viên
	 
	154,500.0000
	5,868
	906,606,000
	

	8
	V00484
	Ngói bò
	viên
	 
	540.0000
	24,636
	13,303,440
	

	9
	V00494
	Nước
	lít
	 
	3,257.6000
	10
	32,576
	

	10
	V02470
	Xi măng PCB30
	kg
	 
	2,373.9000
	1,713
	4,066,491
	

	11
	V08770
	Xi măng PCB40
	kg
	 
	1,214.4000
	1,722
	2,091,197
	

	 
	 
	Tổng vật liệu:
	 
	 
	 
	 
	1,013,288,186
	




CHƯƠNG 5. BẢNG TỔNG HỢP MÁY THI CÔNG

Sau khi xác định hao phí máy thi công cho từng công tác xây dựng, sinh viên tiến hành tổng hợp nhu cầu sử dụng máy thi công cho toàn bộ hạng mục hoặc công trình. Việc tổng hợp này nhằm xác định tổng số ca máy cần thiết và chi phí máy thi công phục vụ công tác lập dự toán.
Các loại máy thi công giống nhau được sử dụng trong nhiều công tác khác nhau cần được cộng gộp để xác định tổng số ca máy sử dụng. Sinh viên cần kiểm tra mã hiệu máy, tên máy, công suất, dung tích hoặc các thông số kỹ thuật liên quan trước khi thực hiện tổng hợp nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.
Đơn giá ca máy được xác định theo các văn bản hướng dẫn hiện hành, công bố giá ca máy của địa phương hoặc các tài liệu tham khảo được giảng viên chấp thuận. Trường hợp sử dụng nguồn giá khác với công bố địa phương, sinh viên cần trình bày rõ nguồn dữ liệu và căn cứ áp dụng.
Kết quả được trình bày trong Bảng tổng hợp máy thi công, bao gồm các thông tin chính như: mã hiệu máy, tên máy thi công, đơn vị tính, tổng số ca máy, giá hiện tại và thành tiền. Tổng chi phí máy thi công của hạng mục được xác định bằng tổng thành tiền của tất cả các loại máy thi công trong bảng tổng hợp. Kết quả được trình bày ở Bảng 4.
Bảng 4. Tổng hợp máy thi công
	Đơn vị: đồng

	STT
	Mã hiệu
	Tên máy
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá ca máy
	Thành tiền

	1
	M112.1101
	Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW
	ca
	1.0680
	276,048
	294,819

	2
	M104.0102
	Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít
	ca
	1.1400
	322,849
	368,048

	3
	M104.0202
	Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít
	ca
	0.6400
	297,477
	190,385

	 
	 
	Cộng Máy:
	 
	 
	 
	853,252





CHƯƠNG 6. TỔNG HỢP DỰ TOÁN HẠNG MỤC


Sau khi hoàn thành các bảng tổng hợp vật liệu, nhân công và máy thi công, sinh viên tiến hành lập Bảng tổng hợp dự toán hạng mục. Bảng này nhằm xác định tổng chi phí xây dựng của hạng mục công trình theo các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Chi phí trực tiếp được xác định từ ba thành phần chính gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí máy thi công. Giá trị của các khoản mục này được tổng hợp từ các bảng tính đã lập ở các chương trước. Tổng chi phí trực tiếp là cơ sở để tính toán các khoản chi phí tiếp theo trong dự toán.
Trên cơ sở chi phí trực tiếp, sinh viên tiếp tục xác định các khoản chi phí gián tiếp theo quy định hiện hành, bao gồm chi phí chung, chi phí cho công tác đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường (nếu áp dụng), chi phí cho một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế và các khoản chi phí khác theo hướng dẫn của giảng viên. Các tỷ lệ áp dụng phải được trích dẫn rõ căn cứ pháp lý sử dụng trong đồ án.
Sau khi xác định chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp, sinh viên tính thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành. Kết quả cuối cùng được tổng hợp trong Bảng tổng hợp dự toán hạng mục, thể hiện đầy đủ nội dung chi phí, cách tính, giá trị và ký hiệu tương ứng. Đây là kết quả cuối cùng của quá trình lập dự toán xây dựng cho hạng mục công trình được giao. Kết quả trình bày ở Bảng 5.
Bảng 5. Tổng hợp dự toán hạng mục
	
	
	Đơn vị tính: đồng

	STT
	NỘI DUNG CHI PHÍ
	CÁCH TÍNH
	GIÁ TRỊ
	KÝ HIỆU

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	 
	 
	 

	1
	Chi phí vật liệu
	VLHT
	1,013,288,186
	VL

	 
	- Đơn giá vật liệu
	Theo bảng tổng hợp vật liệu
	1,013,288,186
	VLHT

	2
	Chi phí nhân công
	NCHT
	88,812,235
	NC

	 
	- Đơn giá nhân công
	Theo bảng tổng hợp nhân công
	88,812,235
	NCHT

	3
	Chi phí máy thi công
	MHT
	853,252
	M

	 
	- Đơn giá máy thi công
	Theo bảng tổng hợp máy thi công
	853,252
	MHT

	 
	Chi phí trực tiếp
	VL + NC + M
	1,102,953,673
	T

	II
	CHI PHÍ GIÁN TIẾP
	 
	 
	 

	1
	Chi phí chung
	T x 7,3%
	80,515,618
	C

	2
	Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công
	T x 1,1%
	12,132,490
	LT

	3
	Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế
	T x 2,5%
	27,573,842
	TT

	 
	Chi phí gián tiếp
	C + LT + TT
	120,221,950
	GT

	III
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	(T + GT) x 5,5%
	67,274,659
	TL

	 
	Chi phí xây dựng trước thuế
	T + GT + TL
	1,290,450,282
	G

	IV
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	G x 8%
	103,236,023
	GTGT

	 
	Chi phí xây dựng sau thuế
	G + GTGT
	1,393,686,305
	Gxd

	 
	Tổng cộng
	Gxd
	1,393,686,305
	 

	 
	Làm tròn
	 
	1,393,686,000
	 


 

PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG

Phụ lục bóc tách khối lượng là tài liệu giải trình chi tiết quá trình xác định khối lượng các công tác xây dựng được sử dụng trong dự toán. Đây là căn cứ để kiểm tra tính chính xác, tính đầy đủ và tính hợp lý của các khối lượng đã tổng hợp trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng.
Sinh viên phải trình bày đầy đủ quá trình tính toán khối lượng cho từng công tác dựa trên hồ sơ thiết kế được giao. Việc bóc tách cần tuân thủ trình tự thi công thực tế của công trình, từ phần ngầm đến phần thân, phần mái và các công tác hoàn thiện. Đối với các công trình có nhiều hạng mục, khối lượng cần được bóc tách riêng cho từng hạng mục trước khi tổng hợp.
Mỗi công tác cần thể hiện rõ căn cứ tính toán, công thức xác định khối lượng, kích thước lấy từ bản vẽ và kết quả tính toán cuối cùng. Sinh viên cần ghi rõ số hiệu bản vẽ, ký hiệu cấu kiện hoặc vị trí công việc tương ứng để thuận tiện cho việc kiểm tra và đối chiếu.
Đối với công tác cốt thép, phải thực hiện thống kê chi tiết theo từng cấu kiện, chủng loại thép và đường kính thép sử dụng. Bảng thống kê thép cần thể hiện đầy đủ số lượng, chiều dài, khối lượng đơn vị và tổng khối lượng của từng loại thép. Toàn bộ khối lượng cốt thép sử dụng trong công trình phải được trình bày trong phụ lục này.
Các bảng tính toán trong phụ lục cần được trình bày rõ ràng, khoa học và dễ kiểm tra. Kết quả khối lượng cuối cùng trong phụ lục phải thống nhất với số liệu được sử dụng trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng của đồ án.

PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ VẬT TƯ


Phụ lục đơn giá vật tư là tài liệu tổng hợp các nguồn thông tin về giá vật liệu, nhân công và máy thi công được sử dụng trong quá trình lập dự toán. Phụ lục này nhằm chứng minh cơ sở xác định đơn giá và đảm bảo tính minh bạch của các số liệu sử dụng trong đồ án.
Sinh viên cần thu thập và trình bày các tài liệu liên quan đến giá vật tư tại thời điểm lập dự toán. Nguồn thông tin có thể bao gồm công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng địa phương, báo giá của nhà cung cấp, công bố giá ca máy, đơn giá nhân công xây dựng hoặc các nguồn dữ liệu hợp pháp khác được giảng viên chấp thuận.
Đối với vật liệu xây dựng, sinh viên cần lưu trữ đầy đủ các tài liệu thể hiện tên vật liệu, quy cách, đơn vị tính, đơn giá, thời điểm công bố và đơn vị cung cấp thông tin. Trường hợp sử dụng báo giá từ doanh nghiệp cung ứng vật tư, cần ghi rõ tên đơn vị cung cấp và thời gian báo giá.
Đối với nhân công và máy thi công, sinh viên cần trình bày các văn bản, quyết định hoặc công bố giá được sử dụng làm căn cứ xác định đơn giá trong dự toán. Các văn bản này phải phù hợp với địa điểm xây dựng và thời điểm lập dự toán của công trình.
Toàn bộ tài liệu trong phụ lục cần được sắp xếp khoa học, đánh số thứ tự rõ ràng và thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu. Các đơn giá sử dụng trong đồ án phải thống nhất với các số liệu được trình bày trong các bảng tổng hợp vật liệu, nhân công, máy thi công và dự toán hạng mục.
